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Materials: SUS304 or SUS316

Vật liệu: Inox 304 hoặc Inox 316

MODEL  R31
Pipe Size                 O             H1           H2            C            T           Free Area

(ln)                   (mm)            (mm)           (mm)            (mm)         (mm)                (mm  )

Diện tích
mặt thoát

2

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125S

DN125

DN150

DN180

DN200

DN220

DN250

2  

2   1/2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

51

63

80

100

110

125

150

180

200

220

250

30

30

30

40

40

50

50

60

60

70

70

75

75

75

125

125

125

125

125

125

140

140

12.000

14.000

15.000

16.000

16.000

17.000

20.000

27.000

28.000

29.000

30.000

Kích thước ống

ROOF DRAIN

90

105

120

150

150

175

200

225

245

270

295

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kích thước có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng.


